
NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM CHỦ TRÌ PHỐI HỢP

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020. Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Quý I/2020

2. Xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền

CCHC năm 2020
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

3. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC bằng cách lồng ghép vào các

đợt thanh tra, kiểm tra của Sở.
Thanh tra Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

1. Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành hoặc trình 

HĐND ban hành các văn bản quy định chi tiết điều, khoản, điểm 

được giao trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và 

những văn bản có chính sách theo quy định tại khoản 2, khoản 3, 

khoản 4 Điều 27 Luật ban hành văn bản QPPL.

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Phòng 

XDKTVB 

QPPL

Trong năm 

2020

2. Rà soát VBQPPL thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý để kịp thời 

tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc bãi bỏ phù hợp với các quy định pháp luật 

Phòng 

XDKTVB 

QPPL

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

3. Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định QPPL thuộc 

ngành, lĩnh vực tham mưu sau khi văn bản được cơ quan có thẩm 

quyền ký ban hành. 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Phòng 

XDKTVB 

QPPL

Trong năm 

2020

4. Tiếp tục triển khai thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 2118/UBND-NCPC

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Phòng 

XDKTVB 

QPPL

Trong năm 

2020

5. Chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra các VBQPPL theo Kế 

hoạch năm của UBND tỉnh và   kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm 

quyền xử lý văn bản trái pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Phòng 

XDKTVB 

QPPL

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

II. CẢI CÁCH 

THỂ CHẾ

THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-STP ngày       tháng 01  năm 2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh)

I. CÔNG TÁC 

LÃNH ĐẠO, 

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU 

HÀNH CẢI 

CÁCH HÀNH 

CHÍNH

Triển khai nhiệm vụ

công tác CCHC năm

2020

Tiếp tục xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, 

nâng cao chất lượng 

ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật.
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THỜI 
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II. CẢI CÁCH 

THỂ CHẾ

6. Thực hiện các báo cáo trong lĩnh vực thể chế đảm bảo nội dung 

và thời gian theo quy định

Phòng 

XDKTVB 

QPPL

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính và kiểm 

soát  thủ tục hành chính của UBND tỉnh và Sở Tư pháp.
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

2. Rà soát, cập nhật và tham mưu BGĐ trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC, quy trình nội bộ, 

quy trình điện tử các TTHC để kiểm soát khi có thay đổi. Cập nhật 

đầy đủ các quy trình TTHC lên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan, Tổ 

Kiểm soát 

TTHC

30/06/2020

3. Kiểm soát nội dung, số lượng, chất lượng, dự thảo quyết định 

công bố, công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và 

phạm vi quản lý của Ngành Tư pháp tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, 

huyện, xã) theo quy định của pháp luật trên cổng dịch vụ công tỉnh 

Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan, Tổ 

Kiểm soát 

Trong năm 

2020

4. Thực hiện công khai và niêm yết TTHC  theo đúng quy định và 

giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức theo các Quyết định công 

bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

5. Thẩm định chất lượng các biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC, biểu 

mẫu tính toán chi phí trước và sau khi rà soát, dự thảo quyết định 

của Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC.

Tổ Kiểm soát 

TTHC
Văn Phòng Sở

Trong năm 

2020

6. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính và 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Văn phòng Sở

Các cơ quan 

liên quan

Trong năm 

2020

7. Thực hiện các Báo cáo định kỳ, đột xuất, kết quả rà soát, đánh 

giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực.
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

9. Xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế phối hợp, liên thông giải 

quyết TTHC (nếu có)
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

Tiếp tục xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, 

nâng cao chất lượng 

ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật.

Kiểm soát số lượng, 

chất lượng dự thảo 

quyết định công bố 

danh mục, quy trình 

nội bộ, quy trình 

điện tử giải quyết 

TTHC

III. CẢI CÁCH 

VÀ KIỂM SOÁT 

THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH
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1. Bố trí công tác 

cho công chức, viên 

chức phù hợp theo 

vị trí việc làm, đảm 

bảo đúng quy định 

của pháp luật hiện 

Phân công nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Văn phòng Sở
Trong năm 

2020

 1. Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

2. Tiếp tục triển khai Đề án kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy biên 

chế của Sở theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-

NQ/TW

Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

V. THỰC HIỆN 

CƠ CHẾ MỘT 

CỬA, CƠ CHẾ 

MỘT CỬA LIÊN 

THÔNG

Thực hiện Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ

Phối hợp, cử công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

Tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá và thực hiện các chế độ 

chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

Báo cáo thực trạng cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

2. Thu hút nhân tài Thực hiện chính sách thu hút đào tạo nhân tài của tỉnh Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

3. Đào tạo, bồi 

dưỡng

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và 

triển khai thực hiện
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

1. Thực hiện cải 

cách chế độ công vụ 

công chức.

IV. CẢI CÁCH 

TỔ CHỨC BỘ 

MÁY HÀNH 

CHÍNH NHÀ 

NƯỚC
2. Rà soát, kiện toàn 

chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở

VI. XÂY DỰNG 

VÀ NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG 

ĐỘI NGŨ CÁN 

BỘ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN 

CHỨC
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4. Tinh giản biên chế
Thực hiện các quy định về chính sách tinh giản biên chế đúng quy 

định (nếu phát sinh)
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

5. Thi tuyển các 

danh sách lãnh đạo

Thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng (nếu 

được chọ thí điểm)
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

1. Đổi mới cơ chế

tài chính đối với các

cơ quan nhà nước

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa 

đổi, bổ sung Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

2. Đổi mới cơ chế

tài chính đối với các

đơn vị sự nghiệp

công lập

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

1. Đổi mới cơ chế

tài chính đối với các

cơ quan nhà nước

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa 

đổi, bổ sung Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

2. Đổi mới cơ chế

tài chính đối với các

đơn vị sự nghiệp

công lập

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

1. Thực hiện chuyển đổi công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

2. Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ trong

năm
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

VI. XÂY DỰNG 

VÀ NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG 

ĐỘI NGŨ CÁN 

BỘ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN 

CHỨC

1. Áp dụng hệ thống

quản lý chất lượng

theo tiêu chuẩn ISO

9001

XIII. HIỆN ĐẠI 

HÓA NỀN 

HÀNH CHÍNH

VII. CẢI CÁCH 

TÀI CHÍNH 

CÔNG

4



NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM CHỦ TRÌ PHỐI HỢP

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

1. Cập nhật đầy đủ thông tin trên Hệ thống Cổng thông tin điện tử

đảm bảo cung cấp kịp thời cho người dân, doanh nghiệp
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

2. Công khai TTHC, các dịch vụ công trên dịch vụ công trực tuyền

và một cửa của tỉnh
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

3. Sử dụng hiệu quả các phần mềm điện tử hỗ trợ nghiệp vụ tại Sở;

phần mềm một cửa điện tử của UBND tỉnh
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

4. Sử dụng chữ ký số trên hệ thống văn phòng điện tử Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở
Trong năm 

2020

5. Tăng cường sử dụng hộp thư điện tử tayninh.gov.vn để trao đổi,

gửi và nhận văn bản
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

6. Tăng cường xử lý hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm một của

điện tử của UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định
Văn phòng Sở

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan

Trong năm 

2020

2. Ứng dụng công

nghệ thông tin trong

hoạt động của cơ

quan nhà nước.

VIII. HIỆN ĐẠI 

HÓA NỀN 

HÀNH CHÍNH
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